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A - CÁC NGÀNH KINH TẾ

I- Công nghiệp

1- Giá trị sản xuất

      + Giá trị hiện hành Tỷ đồng          32.340              2.888          32.408         2.703        22.563          8,93          106,84 100,21 143,63

II- Thương mại - dịch vụ - vận tải

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 30.827              2.822          32.698         2.814 22.711          9,15          100,28 106,07 143,97

- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống " 6.531                 787            7.009            555 3.669        12,05          141,80 107,32 191,03

- Doanh thu vận tải, kho bải " 9.799              1.089            9.491            631 5.010        11,11          172,58 96,86 189,44

- Số lượt khách lưu trú qua đêm 1000 lượt
1.927              -   0,00

III- Nông -lâm- ngư nghiệp

1 - Nông nghiệp

1- Giá trị sản xuất

      + Giá trị hiện hành Tỷ đồng 26                  1,5                 25                3 24          5,77            50,00 96,15 104,17

2 - Ngư nghiệp

1- Giá trị sản xuất

      + Giá trị hiện hành Tỷ đồng 11.700                 888          11.397            806 7.243          7,59          110,17 97,41 157,35

          * Sản phẩm ngư nghiệp

- Sản lượng hải sản khai thác  Tấn 230.100            19.649        213.827       18.114 175.673          8,54          108,47 92,93 121,72

- Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản  Tấn 6.009                 327            6.186            542 4.872          5,44            60,33 102,95 126,97

- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản Ha 1.230              1.230            1.230 1.230 1.230      100,00          100,00 100,00 100,00

IV - Tài Chính

1- Tổng thu ngân sách Tỷ đồng 3.758 4.229                 115            4.547 122 4.028          2,72            94,14 107,52 112,89

CHỈ TIÊU
Đơn vị

tính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Đính kèm: Báo cáo số         /BC-UBND ngày         /11/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)

So sánh lũy kế với
Lũy kế 11 

tháng đầu 

năm 2022

BÁO CÁO SỐ LIỆU KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ƯỚC THÁNG 11 NĂM 2022
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Trong đó: Thuế " 3.617 3.617                 104            3.772 88 3.417          2,87          117,98 104,28 110,39

2- Tổng chi Ngân sách " 1.862 2.333                   85            1.815 142 1.439          3,66            60,14 77,80 126,14

B - CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP

1/ Vốn mới tham gia vào sản suất kinh doanh Tỷ đồng 28.410

    - Dịch vụ " 16.900

    - Hải sản " 3.200

    - CN - TTCN " 8.310
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